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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT 
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo


Kính gửi: Chính Phủ.

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn thiện, Bộ Nội vụ xin thuyết minh chi tiết các điều, khoản của dự thảo Nghị định như sau:

I. Chương I – Những quy định chung (gồm 02 điều, từ Điều 1 đến Điều 2)

-  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh


Điều 1 dự thảo Nghị định xác định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định đó là  quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện trên thực tế với vai trò hoạch định chính sách, Chính phủ hướng dẫn một số trình tự, thủ tục, các biện pháp bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thầm quyền, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 2 của Nghị định quy định các đối tượng gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Luật quy định.

II. Chương II – Sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (gồm 06 điều, từ Điều 3 đến Điều 8)

- Điều 3. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật 

Căn cứ khoản 5, Điều 6 của Luật, Chính phủ quy định chi tiết quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Để nội dung này được quy định phù hợp với yêu cầu của Luật giao, đồng thời việc quy định quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho những người bị hạn chế quyền công dân còn phải đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự; đảm bảo với điều kiện thực tế của các cơ sở, dự thảo Nghị định quy định các đối tượng này được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in và phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân. Đồng thời dự thảo cũng quy định việc bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở được hiểu là việc thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cũng như việc quy định các quyền này phù hợp với điều kiện của các cơ sở, dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không trái với quy định của pháp luật có liên quan. Quy định của pháp luật đối với cơ sở quản lý, giam giữ phải có nội dung về loại kinh sách, cách thức quản lý kinh sách; thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ.


-  Điều 4. Thay đổi người đại diện hoặc địa điểm sinh hoạt tôn giáo của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo Điều 16, 17 của Luật

Vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã được quy định tại Điều 16, 17của Luật. Tuy nhiên, Luật mới chỉ quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung mà chưa có các quy định để đảm bảo trong quá trình hoạt động của nhóm nếu có sự thay đổi về người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung thì họ được thực hiện. Trong thực tiễn sinh hoạt tôn giáo, việc thay đổi các nội dung này của nhóm là việc thường xảy ra, nếu không có quy định họ được thực hiện quyền này như thế nào sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện sinh hoạt tôn giáo. Mặt khác, việc quy định cách thức thực hiện khi nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi người đại diện, địa điểm chính là biện pháp để đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho nhóm người sinh hoạt tôn giáo tập trung khi họ có nhu cầu thay đổi. 
Do đó, nội dung Điều này quy định nguyên tắc đảm bảo quyền cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thay đổi người đại diện và địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung khi có nhu cầu. 

- Điều 5. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Trường hợp nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có nhu cầu thay đổi người đại diện của nhóm, dự thảo Nghị định quy định người đại diện của nhóm trước khi thực hiện có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung).

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký, thời hạn trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Điều 6. Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Trong quá trình sinh hoạt tôn giáo, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có thể thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo của nhóm từ nơi này sang nơi khác trong cùng một xã hoặc từ xã này sang xã khác để phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của những người tham gia nhóm sinh hoạt tôn giáo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo, dự thảo Nghị định đã quy định 02 trường hợp. 

Trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, trước khi thay đổi địa điểm, người đại diện của nhóm phải gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phần hồ sơ gồm văn bản đề nghị, giấy chứng minh có đại điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo, văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm. 

Trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác, người đại diện nhóm phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã nơi có địa điểm mới);  hồ sơ đề nghị, ngoài những giấy tờ đã nêu tại trường hợp trên, người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung còn phải gửi kèm theo văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu. 

Dự thảo cũng nêu trách nhiệm giải quyết và thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đề nghị thay đổi địa điểm của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung và trách nhiệm của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung sau khi chuyển địa điểm sinh hoạt tôn giáo sang địa bàn xã khác phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo cũ.

Quy định này tạo điều kiện cho việc sinh hoạt tôn giáo tập trung được  liên tục, không bị gián đoạn khi có những thay đổi. Đồng thời giúp cho Ủy ban nhân dân cấp xã nắm rõ và quản lý được việc thay đổi.
- Điều 7. Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 25của Luật thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong quá trình hoạt động tôn giáo có thể thay đổi tên tổ chức. Tuy nhiên, Luật lại chưa quy định trình tự, thủ tục khi các tổ chức này thay đổi tên sẽ thực hiện như thế nào để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Để có cơ sở cho các tổ chức thực hiện, dự thảo Nghị định đã quy định: Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thì tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy theo đối tượng được đề nghị, cơ quan có thẩm quyền tương ứng sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về văn bản, hồ sơ đề nghị; thời hạn có trách nhiệm trả lời; trách nhiệm thông báo về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Điều 8. Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Điều 26 của Luật đã quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được quyền thay đổi trụ sở nhưng lại chưa quy định trình tự, thủ tục để thực hiện việc này. Để tạo điều kiện cho các tổ chức khi có nhu cầu thay đổi trụ sở, Điều 8 dự thảo Nghị định đã quy định nội dung này với hai trường hợp.

Nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thay đổi trụ sở thì trước khi thay đổi, tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ đề nghị gồm có văn bản đề nghị; bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàntỉnh khác; bản sao có chứng thực văn bản của tổ chức tôn giáohoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chứctôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc nêu trên có trách nhiệm thông báo bằng văn bảnviệc thay  đổi trụ sở đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ươngvàỦy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.

Nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong một tỉnh khi thay đổi trụ sở thì tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

III. Chương III –  Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ (gồm 08 điều, từ Điều 9 đến Điều 16)
- Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc
Điều 30 của Luật quy định tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện như có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập và giao cho Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

Thực hiện quy định này, Điều 9 dự thảo Nghị định quy định tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật. Hồ sơ đề nghị gồm có văn bản đề nghị; bản tóm tắt quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải nêu rõ lý do. 
Như vậy, với quy định này được hiểu là tất cả các tổ chức tôn giáo trực thuộc để trở thành pháp nhân phi thương mại trước hết phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mặt nguyên tắc về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, sau đó nếu đủ các điều kiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 21 của Luật và được tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận mới trở thành pháp nhân phi thương mại.
 Quy định này nhằm trao cơ hội lựa chọn cho tổ chức tôn giáo nên hay không nên đề nghị cho tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức mình có tư cách pháp nhân độc lập và việc quy định này cũng tạo nên sự thống nhất từ cấp trung ương đến cấp cơ sở của các tổ chức tôn giáo.

Điều 10. Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương

Điều 31 của Luật quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Theo đó, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong các trường hợp: Theo quy định của hiến chương hoặc giải thể khi rơi vào tình trạng không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục hoặc hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.
Điều 10 của dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương. 

Trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tự giải thể theo quy định của hiến chương có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh).

Dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết hồ sơ đề nghị giải thể của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trách nhiệm của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong việc thông báo về việc giải thể và thanh toán các khoản nợ (nếu có).

Đối với tổ chức tôn giáo tự giải thể phải nộp lại văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc công nhận tổ chức tôn giáo và văn bản xác nhận về việc đã nộp, hủy con dấu theo quy định pháp luật……

Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc, chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-  Điều 11. Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật
 Điểm b, c khoản 1, Điều 31 của Luật quy định việc giải thể  tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong trường hợp không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục; hoặc hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 

Điều 11 của dự thảo Nghị định quy định trước 60 ngày dự kiến giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể cho tổ chức tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp và tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến bị giải thể.

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi văn bản giải trình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

Sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải trình, nếu tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị giải thể thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

 Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hết thời hạn trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cũng chính là cơ quan có trách nhiệm thu hồi bản chính quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con dấu theo quy định khi các tổ chức này giải thể.

 Trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, tổ chức giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm nộp lại các văn bản và thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại khoản 6 Điều 10 của Nghị định.
- Điều 12. Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Căn cứ khoản 3 Điều 42 của Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. Nghị định quy định chi tiết việc giải thể cơ sở đào tạo theo quyết định của tổ chức tôn giáo hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện minh bạch trong thực hiện và quản lý hoạt động đào tạo của tổ chức tôn giáo;

Trên thực tế, tổ chức tôn giáo thành lập ra cơ sở đào tạo nhưng vì những lý do khách quan hoặc chủ quan, cơ sở đào tạo đó không đi vào hoạt động hoặc hoạt động gián đoạn, không liên tục thậm chí là dừng hoạt động tạo ra những bất cập trong quá trình quản lý. Do đó, để khắc phục tình trạng này, dự thảo Nghị định đã quy định cơ sở đào tạo tôn giáo có thể giải thể theo quyết định của tổ chức.

- Điều 13. Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật
Trường hợp hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập, cơ sở đào tạo tôn giáo không tổ chức được hoạt động đào tạo hoặc hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo và cơ sở đào tạo tôn giáo về việc cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể. 
Hai trường hợp giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 42 được dự thảo Nghị định hướng dẫn đều có chung trình tự thủ tục giải thể, hồ sơ, văn bản liên quan. 

- Điều 14. Trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo

Nhằm công bố rộng rãi việc giải thể của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo để mọi tổ chức, cá nhân biết, hạn chế việc lợi dụng danh nghĩa tổ chức, cơ sở đó vào những việc không đúng pháp luật. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo giải thể phải tự thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giải thể của mình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách  nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về tổ chức, cơ sở tôn giáo bị giải thể. 

- Điều 15. Chấm dứt hoạt động, quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị giải thể
Khoản 1 Điều này khẳng định sự chấm dứt tồn tại trên thực tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo.

Để đảm bảo tính công bằng, công khai, khoản 2 Điều này quy định trường hợp bị giải thể khi vi phạm pháp luật, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo không đồng ý với quyết định giải thể thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp Luật khiếu nại. 
- Điều 16. Công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ

Trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo có quy định về công trình tín ngương, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ nhưng chưa có giải thích từ ngữ. Do đó,  dự thảo Nghị định duy danh các loại công trình nêu trên để thống nhất cách hiểu trong quản lý và thực hiện pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng quy định đối với công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà  nước có thẩm quyền xếp hạngkhi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mà không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công  trình thì thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại.

 Văn bản thông báo nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sửa chữa công trình theo nội dung thông báo.

Việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình phụ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật và pháp luật về xây dựng.
VI. Chương IV -  Chấp thuận,  đăng ký phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc có yếu tố nước ngoài ( gồm 02 điều, từ Điều 17 đến  Điều 18).

- Điều 17. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

Điều 51 của Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài.
Xuất phát từ thực tế trong những năm qua, việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài diễn ra nhiều nhưng khâu kiểm soát chưa được thực hiện chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động tôn giáo ở nước ta. 
Nhằm khắc phục tình trạng này, thực hiện nội dung Luật giao, Điều 17 của dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam đó là tổ chức tôn giáo có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Ngoài ra Điều này còn quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn chấp thuận khi tổ chức tôn giáo đề nghị.
- Điều 18. Trình tự, thủ tục đăng ký chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài

Điều 51 của Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài.
Điều 18 dự thảo Nghị định quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Về thành phần hồ sơ, thời hạn trả lời, hoạt động tôn giáo của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử sau khi đăng ký chức sắc, chức việc tại Việt Nam,… được dự thảo Nghị định quy định cụ thể.
V. Chương V –  Hoạt động quyên góp, tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài (gồm 05 điều, từ Điều 19 đến Điều 23)

- Điều 19. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Hoạt động quyên góp là hoạt động thường xuyên của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong quá trình hoạt động tôn giáo, tuy nhiên thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động quyên góp còn có nhiều bất cập, về quy mô, trình tự, thủ tục thực hiện và mục đích của quyên góp. Do đó, Điều 19 dự thảo Nghị định quy định chủ thể thực hiện hoạt động quyên góp, trách nhiệm thông báo của các chủ thể đứng ra quyên góp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thẩm quyền tiếp nhận thông báo về việc quyên góp, trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thông báo quyên góp, mục đích quyên góp, các nguyên tắc thực hiện việc quyên góp. 

- Điều 20, 21, 22, 23: Vấn đề tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ từ tổ chức cá nhân nước ngoài

Thời gian qua các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài rất nhiều nhưng  không có quy định đối với việc tiếp nhận tài trợ nước ngoài của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc vì hoạt động mang tính chất tôn giáo.
Theo thông tin từ các bộ, ngành có liên quan, những năm gần đây hoạt động tiếp nhận viện trợ không hoàn lại từ nước ngoài của các tổ chức tôn giáo trong nước diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phần lớn các tổ chức tôn giáo trong nước đều tiếp nhận viện trợ từ nước ngoài với số lượng lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các tổ chức tôn giáo trong nước tiếp nhận chủ yếu dưới danh nghĩa cá nhân (chức sắc, tín đồ), chỉ một phần rất nhỏ tiếp nhận trực tiếp bằng tài khoản của tổ chức mở tại các ngân hàng thương mại cổ phần.
Bên viện trợ là các tổ chức tôn giáo, các tổ chức NGOs (trong và ngoài nước), các tổ chức, cá nhân có hoạt động công khai chống Việt Nam ở bên ngoài và cả một số tổ chức không được Việt Nam thừa nhận như Pháp luân công, Thanh Hải vô thượng sư. Ngoài ra còn có các thân nhân, Việt Kiều, tín đồ của các tổ chức tôn giáo định cư ở nước ngoài gửi về. Điều đáng quan tâm là bên viện trợ luôn chủ động tìm kiếm đối tác và hỗ trợ vào trong nước.

Mục đích của viện trợ chủ yếu để phát triển tín đồ; đào tạo chức sắc, xây dựng, trùng tu cơ sở tôn giáo; từ thiện nhân đạo; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính đạo và có cả cho các hoạt động chống phá Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm chuyển tiền và nhận tiền của các bên rất khó để nhận diện mục đích viện trợ, tài trợ vì các khoản viện trợ, tài trợ cho các hoạt động tôn giáo đều được thực hiện dưới các hình thức “phi tôn giáo” như hỗ trợ thông qua các dự án, chương trình, hoạt động nhân đạo, thăm thân, du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam; hỗ trợ thông qua đội ngũ cộng tác viên, cá nhân nước ngoài đang công tác, học tập ở Việt Nam và qua các đường dây chuyển tiền lậu; nếu hỗ trợ trực tiếp thì thực hiện dưới danh nghĩa hỗ trợ cho cá nhân nên rất khó kiểm soát.

Trong khi thực trạng các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài diễn ra phổ biến, phức tạp như nêu trên thì pháp luật lại chưa có quy định để điều chỉnh. Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (Nghị định số 93) chỉ điều chỉnh liên quan đến tôn giáo nhận viện trợ không hoàn lại nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam, chưa quy định rõ viện trợ vì mục đích hỗ trợ hoạt động tôn giáo có thuộc diện viện trợ vì mục đích “phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo” hay không?

Do sự bất cập của pháp luật hiện hành nên thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo; cơ quan quản lý tài chính, tiền tệ và đầu tư nước ngoài; cơ quan cấp phép và quản lý hoạt động của tổ chức NGOs nước ngoài; cơ quan đảm bảo an ninh, tôn giáo,… vì vậy, hoạt động tiếp nhận viện trợ, tài trợ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong nước thời gian qua gần như được thả nổi.

Xuất phát từ lý do trên Điều 21 của dự thảo Nghị định quy định nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động từ thiện, nhân đạo thực hiện theo các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại.

Trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động tôn giáo thực hiện theo quy định tại các Điều 22, 23 và Điều 24của Nghị định này. Cụ thể:
- Điều 21. Nguyên tắc tài trợ và tiếp nhận tài trợ để  hỗ trợ thực hiện các hoạt động tôn giáo 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động tôn giáo phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc: đó là bên tài trợ phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam; không làm ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của Việt Nam; không được can thiệp vào công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc ở Việt Nam; chịu hoàn toàn trách nhiệm vềhàng hóa tài trợ theo quy định của pháp luậtcho tới khi hàng hóa được tiếp nhận. 

Bên tiếp nhận tài trợ không được tiếp nhận các khoản tài trợ mà việc sử dụng tài trợ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xâm hại đạo đức xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; không được tiếp nhận những hàng hóa thuộc danh mục các mặt hàng bị cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam; khi tiếp nhận, sử dụng và quản lý các khoản tài trợ phải bảo đảm tính minh bạch nguồn gốc của các khoản tài trợ, không liên quan đến các hoạt động rửa tiền, khủng bố, các hoạt động trái pháp luật và tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam; sau khi tiếp nhận tài trợ phải sử dụng và quản lý các khoản tài trợ theo đúng mục đích, nội dung tiếp nhận tài trợ.
Thuế đối với các khoản tài trợ được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
- Điều 22.  Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận việc tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tôn giáo

Dự thảo Nghị định trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định việc tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tôn giáo thuần túy; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý tài trợ để hỗ trợ hoạt động tôn giáo với các loại giấy tờ có liên quan như văn bản đề nghị;bản tóm tắt hoạt động của bên tài trợ; danh mục các khoản tài trợ trong đó nêu rõ giá trị các khoản tài trợ và kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ; bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của bên tài trợ. Đối với cá nhân tài trợ phải có bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch và nơi cư trú. Các văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự; văn bản thỏa thuận giữa bên tài trợ và bên tiếp nhận tài trợ về việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ; bản cam kết của bên tài trợ về nguồn gốc hợp pháp của các khoản tài trợ.

…

- Điều 23. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý tài trợ để hỗ trợ hoạt động tôn giáo


Để phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động tiếp nhận, sử dụng và quản lư khoản tài trợ để hỗ trợ hoạt động tôn giáo, dự thảo Nghị định quy định rất rõ trách nhiệm của các Bộ ngành gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan.

VI. Chương VI –  Tổ chức thực hiện (gồm 05 điều, từ Điều 24 đến Điều 28)

- Điều 24. Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Nhằm cụ thể hóa trình tự, thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính quy định trong Nghị định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết,  Nghị định được ban hành kèm theo Bộ biểu mẫuthủ tục hành chính, gồm 09 mẫu thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và 57 mẫu thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và cơ quan liên quan 

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan trước Chính phủ về hoạt động quản lý tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Điều 26. Tiếp nhận hồ sơ

Điều này quy định về cách thức tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều cách thức phong phú: gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến.
- Điều 27. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực nhằm đảm bảo việc thực hiện được đồng bộ, hợp pháp.

- Điều 28.  Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Trên đây là nội dung thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ ./. 
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